
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12/12/2018

              PHÒNG ĐÀO TẠO

         Số : 388-18/LT-DSG-ĐT

ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC DỰ THI CỦA SINH VIÊN :

Sinh viên phải đóng học phí đúng theo quy định của nhà trường.

Sinh viên không có tên trong danh sách cấm thi.

Sinh viên phải có mặt tại phòng thi trước giờ thi 15 phút để hoàn tất thủ tục dự thi cuối học kỳ.

Sinh viên phải xuất trình thẻ sinh viên hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh khi vào phòng thi.

STT MSMH TÊN MÔN HỌC TÊN LỚP SLSV THỨ NGÀY THI CA THI PHÒNG THI BẬC

10 TAM_VT_06 Kỹ thuật chuyển mạch D15_VT01 36 Tư 02/01/2019 07 giờ 30 C412 DH

11 TAM_VT_06 Kỹ thuật chuyển mạch D15_VT02 38 Tư 02/01/2019 07 giờ 30 C414 DH

12 TAM_VT_06 Kỹ thuật chuyển mạch D14_VT01 6 Tư 02/01/2019 07 giờ 30 C412 DH

13 TAM_VT_06 Kỹ thuật chuyển mạch D13_VT01 1 Tư 02/01/2019 07 giờ 30 C412 DH

45 1DDCHTC203 MHTC 2 : Trí tuệ nhân tạo D15_DDT01 25 Tư 02/01/2019 07 giờ 30 C806 DH

46 1DDCHTC203 MHTC 2 : Trí tuệ nhân tạo D15_DDT02 9 Tư 02/01/2019 07 giờ 30 C806 DH

47 1DDCHTC203 MHTC 2 : Trí tuệ nhân tạo D15_DDT03 4 Tư 02/01/2019 07 giờ 30 C806 DH

48 1DDCHTC203 MHTC 2 : Trí tuệ nhân tạo D15_DDT04 2 Tư 02/01/2019 07 giờ 30 C806 DH

49 1DDCHTC203 MHTC 2 : Trí tuệ nhân tạo D15_DDT05 1 Tư 02/01/2019 07 giờ 30 C806 DH

150 TAM_CH_15 Xác suất thống kê D16_DDT01 42 Tư 02/01/2019 13 giờ 30 C514 DH

151 TAM_CH_15 Xác suất thống kê D16_DDT02 43 Tư 02/01/2019 13 giờ 30 C412 DH

152 TAM_CH_15 Xác suất thống kê D15_DDT03 1 Tư 02/01/2019 13 giờ 30 C401 DH

153 TAM_CH_15 Xác suất thống kê D15_DDT05 1 Tư 02/01/2019 13 giờ 30 C401 DH

154 TAM_CH_15 Xác suất thống kê D15_DDT06 1 Tư 02/01/2019 13 giờ 30 C401 DH

155 TAM_CH_15 Xác suất thống kê D14_DDT01 2 Tư 02/01/2019 13 giờ 30 C401 DH

156 TAM_CH_15 Xác suất thống kê D13_DDT01 2 Tư 02/01/2019 13 giờ 30 C401 DH
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157 TAM_CH_15 Xác suất thống kê D16_VT01 27 Tư 02/01/2019 13 giờ 30 C401 DH

158 TAM_CH_15 Xác suất thống kê D15_VT01 4 Tư 02/01/2019 13 giờ 30 C401 DH

159 TAM_CH_15 Xác suất thống kê D15_VT02 1 Tư 02/01/2019 13 giờ 30 C401 DH

170 TAM_CH_13 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam D15_DDT01 4 Tư 02/01/2019 15 giờ 30 C801 DH

335 TAM_DD_45 Bảo vệ hệ thống điện D15_DDT01 34 Sáu 04/01/2019 07 giờ 30 C510 DH

336 TAM_DD_45 Bảo vệ hệ thống điện D15_DDT02 22 Sáu 04/01/2019 07 giờ 30 C512 DH

337 TAM_DD_45 Bảo vệ hệ thống điện D15_DDT03 25 Sáu 04/01/2019 07 giờ 30 C512 DH

338 TAM_DD_45 Bảo vệ hệ thống điện D15_DDT04 17 Sáu 04/01/2019 07 giờ 30 C510 DH

339 TAM_DD_45 Bảo vệ hệ thống điện D15_DDT05 20 Sáu 04/01/2019 07 giờ 30 C514 DH

340 TAM_DD_45 Bảo vệ hệ thống điện D15_DDT06 19 Sáu 04/01/2019 07 giờ 30 C514 DH

341 TAM_DD_45 Bảo vệ hệ thống điện D13_DDT01 1 Sáu 04/01/2019 07 giờ 30 C514 DH

361 TAM_VT_10 Máy tính và mạng D15_VT01 36 Sáu 04/01/2019 07 giờ 30 C412 DH

362 TAM_VT_10 Máy tính và mạng D15_VT02 38 Sáu 04/01/2019 07 giờ 30 C414 DH

363 TAM_VT_10 Máy tính và mạng D14_VT01 2 Sáu 04/01/2019 07 giờ 30 C412 DH

504 1DDTDCS001 Hệ thống điều khiển tự động D16_DDT01 42 Sáu 04/01/2019 13 giờ 30 C414 DH

505 1DDTDCS001 Hệ thống điều khiển tự động D16_DDT02 43 Sáu 04/01/2019 13 giờ 30 C412 DH

506 1DDTDCS001 Hệ thống điều khiển tự động D15_DDT01 10 Sáu 04/01/2019 13 giờ 30 C705 DH

507 1DDTDCS001 Hệ thống điều khiển tự động D15_DDT02 2 Sáu 04/01/2019 13 giờ 30 C705 DH

508 1DDTDCS001 Hệ thống điều khiển tự động D15_DDT03 2 Sáu 04/01/2019 13 giờ 30 C705 DH

509 1DDTDCS001 Hệ thống điều khiển tự động D15_DDT04 2 Sáu 04/01/2019 13 giờ 30 C705 DH

510 1DDTDCS001 Hệ thống điều khiển tự động D15_DDT05 3 Sáu 04/01/2019 13 giờ 30 C705 DH

511 1DDTDCS001 Hệ thống điều khiển tự động D16_VT01 27 Sáu 04/01/2019 13 giờ 30 C705 DH

512 1DDTDCS001 Hệ thống điều khiển tự động D15_VT01 10 Sáu 04/01/2019 13 giờ 30 C705 DH

513 1DDTDCS001 Hệ thống điều khiển tự động D15_VT02 4 Sáu 04/01/2019 13 giờ 30 C705 DH

525 TAM_CH_18 Tiếng Anh 3 D17_DDT01 26 Sáu 04/01/2019 15 giờ 30 C604 DH

526 TAM_CH_18 Tiếng Anh 3 D17_DDT02 27 Sáu 04/01/2019 15 giờ 30 C604 DH
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STT MSMH TÊN MÔN HỌC TÊN LỚP SLSV THỨ NGÀY THI CA THI PHÒNG THI BẬC

527 TAM_CH_18 Tiếng Anh 3 D17_DDT03 39 Sáu 04/01/2019 15 giờ 30 C605 DH

528 TAM_CH_18 Tiếng Anh 3 D17_DDT04 26 Sáu 04/01/2019 15 giờ 30 C605 DH

529 TAM_CH_18 Tiếng Anh 3 D16_DDT01 1 Sáu 04/01/2019 15 giờ 30 C606 DH

530 TAM_CH_18 Tiếng Anh 3 D16_DDT02 5 Sáu 04/01/2019 15 giờ 30 C606 DH

531 TAM_CH_18 Tiếng Anh 3 D15_DDT01 1 Sáu 04/01/2019 15 giờ 30 C606 DH

532 TAM_CH_18 Tiếng Anh 3 D15_DDT05 4 Sáu 04/01/2019 15 giờ 30 C606 DH

533 TAM_CH_18 Tiếng Anh 3 D15_DDT06 2 Sáu 04/01/2019 15 giờ 30 C606 DH

534 TAM_CH_18 Tiếng Anh 3 D17_VT01 28 Sáu 04/01/2019 15 giờ 30 C606 DH

535 TAM_CH_18 Tiếng Anh 3 D16_VT01 1 Sáu 04/01/2019 15 giờ 30 C606 DH

536 TAM_CH_18 Tiếng Anh 3 D15_VT02 2 Sáu 04/01/2019 15 giờ 30 C606 DH

592 TAM_VT_14 Hệ thống thông tin quang D15_VT01 36 Hai 07/01/2019 07 giờ 30 C604 DH

593 TAM_VT_14 Hệ thống thông tin quang D15_VT02 38 Hai 07/01/2019 07 giờ 30 C605 DH

594 TAM_VT_14 Hệ thống thông tin quang D14_VT01 3 Hai 07/01/2019 07 giờ 30 C605 DH

615 TAM_DD_46 Vận hành và điều khiển hệ thống điện D15_DDT01 34 Hai 07/01/2019 07 giờ 30 C704 DH

616 TAM_DD_46 Vận hành và điều khiển hệ thống điện D15_DDT02 22 Hai 07/01/2019 07 giờ 30 C704 DH

617 TAM_DD_46 Vận hành và điều khiển hệ thống điện D15_DDT03 25 Hai 07/01/2019 07 giờ 30 C705 DH

618 TAM_DD_46 Vận hành và điều khiển hệ thống điện D15_DDT04 17 Hai 07/01/2019 07 giờ 30 C705 DH

619 TAM_DD_46 Vận hành và điều khiển hệ thống điện D15_DDT05 20 Hai 07/01/2019 07 giờ 30 C706 DH

620 TAM_DD_46 Vận hành và điều khiển hệ thống điện D15_DDT06 19 Hai 07/01/2019 07 giờ 30 C706 DH

658 TAM_VT_09 Ăng ten truyền sóng D16_VT01 27 Hai 07/01/2019 13 giờ 30 C301 DH

659 TAM_VT_09 Ăng ten truyền sóng D15_VT01 1 Hai 07/01/2019 13 giờ 30 C301 DH

660 TAM_VT_09 Ăng ten truyền sóng D15_VT02 1 Hai 07/01/2019 13 giờ 30 C301 DH

661 TAM_VT_09 Ăng ten truyền sóng D14_VT01 2 Hai 07/01/2019 13 giờ 30 C301 DH

688 1DDCHCN006 Khí cụ điện và máy điện D16_DDT01 42 Hai 07/01/2019 13 giờ 30 C705 DH

689 1DDCHCN006 Khí cụ điện và máy điện D16_DDT02 43 Hai 07/01/2019 13 giờ 30 C706 DH

690 1DDCHCN006 Khí cụ điện và máy điện D15_DDT03 1 Hai 07/01/2019 13 giờ 30 C706 DH
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691 1DDCHCN006 Khí cụ điện và máy điện D15_DDT06 1 Hai 07/01/2019 13 giờ 30 C706 DH

692 1DDCHCN006 Khí cụ điện và máy điện D14_DDT01 1 Hai 07/01/2019 13 giờ 30 C706 DH

761 GS12001 Pháp luật Việt Nam đại cương D17_DDT02 1 Hai 07/01/2019 15 giờ 30 C601 DH

762 GS12001 Pháp luật Việt Nam đại cương D17_DDT03 2 Hai 07/01/2019 15 giờ 30 C601 DH

763 GS12001 Pháp luật Việt Nam đại cương D17_DDT04 1 Hai 07/01/2019 15 giờ 30 C601 DH

764 GS12001 Pháp luật Việt Nam đại cương D15_DDT01 4 Hai 07/01/2019 15 giờ 30 C601 DH

765 GS12001 Pháp luật Việt Nam đại cương D15_DDT02 1 Hai 07/01/2019 15 giờ 30 C601 DH

766 GS12001 Pháp luật Việt Nam đại cương D15_DDT03 1 Hai 07/01/2019 15 giờ 30 C601 DH

767 GS12001 Pháp luật Việt Nam đại cương D15_DDT05 1 Hai 07/01/2019 15 giờ 30 C601 DH

768 GS12001 Pháp luật Việt Nam đại cương D13_VT01 1 Hai 07/01/2019 15 giờ 30 C601 DH

878 TAM_DD_41 Thiết bị và hệ thống công nghiệp D16_DDT01 42 Tư 09/01/2019 09 giờ 30 C512 DH

879 TAM_DD_41 Thiết bị và hệ thống công nghiệp D16_DDT02 43 Tư 09/01/2019 09 giờ 30 C514 DH

880 TAM_DD_41 Thiết bị và hệ thống công nghiệp D15_DDT01 34 Tư 09/01/2019 09 giờ 30 C706 DH

881 TAM_DD_41 Thiết bị và hệ thống công nghiệp D15_DDT02 22 Tư 09/01/2019 09 giờ 30 C706 DH

882 TAM_DD_41 Thiết bị và hệ thống công nghiệp D15_DDT03 26 Tư 09/01/2019 09 giờ 30 C708 DH

883 TAM_DD_41 Thiết bị và hệ thống công nghiệp D15_DDT04 17 Tư 09/01/2019 09 giờ 30 C708 DH

884 TAM_DD_41 Thiết bị và hệ thống công nghiệp D15_DDT05 20 Tư 09/01/2019 09 giờ 30 C510 DH

885 TAM_DD_41 Thiết bị và hệ thống công nghiệp D15_DDT06 19 Tư 09/01/2019 09 giờ 30 C510 DH

907 TAM_VT_08 Điện tử thông tin D16_VT01 27 Tư 09/01/2019 13 giờ 30 C605 DH

908 TAM_VT_08 Điện tử thông tin D15_VT01 7 Tư 09/01/2019 13 giờ 30 C605 DH

909 TAM_VT_08 Điện tử thông tin D15_VT02 2 Tư 09/01/2019 13 giờ 30 C605 DH

910 TAM_VT_08 Điện tử thông tin D14_VT01 2 Tư 09/01/2019 13 giờ 30 C605 DH

1045 TAM_CH_19 Toán A3 (Đại số tuyến tính) D17_DDT01 26 Tư 09/01/2019 15 giờ 30 C708 DH

1046 TAM_CH_19 Toán A3 (Đại số tuyến tính) D17_DDT02 27 Tư 09/01/2019 15 giờ 30 C801 DH

1047 TAM_CH_19 Toán A3 (Đại số tuyến tính) D17_DDT03 39 Tư 09/01/2019 15 giờ 30 C801 DH

1048 TAM_CH_19 Toán A3 (Đại số tuyến tính) D17_DDT04 26 Tư 09/01/2019 15 giờ 30 C803 DH
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1049 TAM_CH_19 Toán A3 (Đại số tuyến tính) D16_DDT01 2 Tư 09/01/2019 15 giờ 30 C803 DH

1050 TAM_CH_19 Toán A3 (Đại số tuyến tính) D17_VT01 28 Tư 09/01/2019 15 giờ 30 C803 DH

1051 TAM_CH_19 Toán A3 (Đại số tuyến tính) D16_VT01 1 Tư 09/01/2019 15 giờ 30 C803 DH

1052 TAM_CH_19 Toán A3 (Đại số tuyến tính) D15_VT01 1 Tư 09/01/2019 15 giờ 30 C803 DH

1053 TAM_CH_19 Toán A3 (Đại số tuyến tính) D15_VT02 1 Tư 09/01/2019 15 giờ 30 C803 DH

1097 1DDCHTC209 MHTC 2 : Hệ thống nhúng D15_DDT01 9 Sáu 11/01/2019 07 giờ 30 C606 DH

1098 1DDCHTC209 MHTC 2 : Hệ thống nhúng D15_DDT02 13 Sáu 11/01/2019 07 giờ 30 C606 DH

1099 1DDCHTC209 MHTC 2 : Hệ thống nhúng D15_DDT03 21 Sáu 11/01/2019 07 giờ 30 C606 DH

1100 1DDCHTC209 MHTC 2 : Hệ thống nhúng D15_DDT04 15 Sáu 11/01/2019 07 giờ 30 C608 DH

1101 1DDCHTC209 MHTC 2 : Hệ thống nhúng D15_DDT05 19 Sáu 11/01/2019 07 giờ 30 C608 DH

1102 1DDCHTC209 MHTC 2 : Hệ thống nhúng D15_DDT06 19 Sáu 11/01/2019 07 giờ 30 C608 DH

1144 TAM_DD_15 Điện tử công suất D15_DDT01 2 Sáu 11/01/2019 13 giờ 30 C601 DH

1145 TAM_DD_15 Điện tử công suất D15_DDT03 2 Sáu 11/01/2019 13 giờ 30 C601 DH

1146 TAM_DD_15 Điện tử công suất D15_DDT05 5 Sáu 11/01/2019 13 giờ 30 C601 DH

1147 TAM_DD_15 Điện tử công suất D14_DDT01 1 Sáu 11/01/2019 13 giờ 30 C601 DH

1148 TAM_DD_15 Điện tử công suất D16_VT01 27 Sáu 11/01/2019 13 giờ 30 C601 DH

1222 TAM_CH_12 Tư tưởng Hồ Chí Minh D17_DDT01 26 Sáu 11/01/2019 15 giờ 30 C604 DH

1223 TAM_CH_12 Tư tưởng Hồ Chí Minh D17_DDT02 27 Sáu 11/01/2019 15 giờ 30 C604 DH

1224 TAM_CH_12 Tư tưởng Hồ Chí Minh D17_DDT03 39 Sáu 11/01/2019 15 giờ 30 C605 DH

1225 TAM_CH_12 Tư tưởng Hồ Chí Minh D17_DDT04 26 Sáu 11/01/2019 15 giờ 30 C605 DH

1226 TAM_CH_12 Tư tưởng Hồ Chí Minh D16_DDT01 2 Sáu 11/01/2019 15 giờ 30 C606 DH

1227 TAM_CH_12 Tư tưởng Hồ Chí Minh D15_DDT01 2 Sáu 11/01/2019 15 giờ 30 C606 DH

1228 TAM_CH_12 Tư tưởng Hồ Chí Minh D15_DDT02 1 Sáu 11/01/2019 15 giờ 30 C606 DH

1229 TAM_CH_12 Tư tưởng Hồ Chí Minh D15_DDT04 1 Sáu 11/01/2019 15 giờ 30 C606 DH

1230 TAM_CH_12 Tư tưởng Hồ Chí Minh D15_DDT05 2 Sáu 11/01/2019 15 giờ 30 C606 DH

1231 TAM_CH_12 Tư tưởng Hồ Chí Minh D17_VT01 28 Sáu 11/01/2019 15 giờ 30 C606 DH
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1232 TAM_CH_12 Tư tưởng Hồ Chí Minh D16_VT01 2 Sáu 11/01/2019 15 giờ 30 C606 DH

1233 TAM_CH_12 Tư tưởng Hồ Chí Minh D15_VT01 1 Sáu 11/01/2019 15 giờ 30 C606 DH

1234 TAM_CH_12 Tư tưởng Hồ Chí Minh D15_VT02 1 Sáu 11/01/2019 15 giờ 30 C606 DH

1286 TAM_CH_17 KHXHNV_Phương pháp luận sáng tạo D15_DDT01 9 Bảy 12/01/2019 07 giờ 30 C601 DH

1287 TAM_CH_17 KHXHNV_Phương pháp luận sáng tạo D15_DDT03 21 Bảy 12/01/2019 07 giờ 30 C601 DH

1288 TAM_CH_17 KHXHNV_Phương pháp luận sáng tạo D15_DDT04 17 Bảy 12/01/2019 07 giờ 30 C604 DH

1289 TAM_CH_17 KHXHNV_Phương pháp luận sáng tạo D15_DDT06 4 Bảy 12/01/2019 07 giờ 30 C604 DH

1290 TAM_CH_17 KHXHNV_Phương pháp luận sáng tạo D14_DDT01 2 Bảy 12/01/2019 07 giờ 30 C604 DH

1291 TAM_CH_17 KHXHNV_Phương pháp luận sáng tạo D15_VT01 12 Bảy 12/01/2019 07 giờ 30 C604 DH

1292 TAM_CH_17 KHXHNV_Phương pháp luận sáng tạo D15_VT02 3 Bảy 12/01/2019 07 giờ 30 C604 DH

1304 TAM_CH_16 KHXHNV_Đại cương văn hóa Việt Nam D16_DDT02 31 Bảy 12/01/2019 09 giờ 30 C601 DH

1305 TAM_CH_16 KHXHNV_Đại cương văn hóa Việt Nam D15_DDT06 8 Bảy 12/01/2019 09 giờ 30 C601 DH

1306 TAM_CH_16 KHXHNV_Đại cương văn hóa Việt Nam D15_VT01 3 Bảy 12/01/2019 09 giờ 30 C603 DH

1307 TAM_CH_16 KHXHNV_Đại cương văn hóa Việt Nam D14_VT01 2 Bảy 12/01/2019 09 giờ 30 C603 DH

1355 TAM_DD_22 Kỹ thuật điện D15_DDT01 3 Hai 14/01/2019 09 giờ 30 C603 DH

1356 TAM_DD_22 Kỹ thuật điện D15_DDT02 3 Hai 14/01/2019 09 giờ 30 C603 DH

1357 TAM_DD_22 Kỹ thuật điện D15_DDT03 1 Hai 14/01/2019 09 giờ 30 C603 DH

1358 TAM_DD_22 Kỹ thuật điện D15_VT02 1 Hai 14/01/2019 09 giờ 30 C603 DH

1399 TAM_CH_2 Vẽ kỹ thuật D16_DDT01 42 Hai 14/01/2019 13 giờ 30 C801 DH

1400 TAM_CH_2 Vẽ kỹ thuật D16_DDT02 43 Hai 14/01/2019 13 giờ 30 C803 DH

1401 TAM_CH_2 Vẽ kỹ thuật D15_DDT01 1 Hai 14/01/2019 13 giờ 30 C803 DH

1402 TAM_CH_2 Vẽ kỹ thuật D15_DDT03 4 Hai 14/01/2019 13 giờ 30 C803 DH

1403 TAM_CH_2 Vẽ kỹ thuật D15_DDT04 1 Hai 14/01/2019 13 giờ 30 C803 DH

1404 TAM_CH_2 Vẽ kỹ thuật D15_DDT05 5 Hai 14/01/2019 13 giờ 30 C803 DH

1405 TAM_CH_2 Vẽ kỹ thuật D15_DDT06 1 Hai 14/01/2019 13 giờ 30 C801 DH

1406 TAM_CH_2 Vẽ kỹ thuật D14_DDT01 2 Hai 14/01/2019 13 giờ 30 C801 DH
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1407 TAM_CH_2 Vẽ kỹ thuật D14_VT01 1 Hai 14/01/2019 13 giờ 30 C801 DH

1408 TAM_CH_2 Vẽ kỹ thuật D13_VT01 1 Hai 14/01/2019 13 giờ 30 C801 DH

1478 TAM_DD_35 Tín hiệu và hệ thống D17_DDT01 24 Hai 14/01/2019 15 giờ 30 C804 DH

1479 TAM_DD_35 Tín hiệu và hệ thống D17_DDT02 27 Hai 14/01/2019 15 giờ 30 C804 DH

1480 TAM_DD_35 Tín hiệu và hệ thống D17_DDT03 39 Hai 14/01/2019 15 giờ 30 C805 DH

1481 TAM_DD_35 Tín hiệu và hệ thống D17_DDT04 26 Hai 14/01/2019 15 giờ 30 C805 DH

1482 TAM_DD_35 Tín hiệu và hệ thống D16_DDT01 16 Hai 14/01/2019 15 giờ 30 C806 DH

1483 TAM_DD_35 Tín hiệu và hệ thống D16_DDT02 2 Hai 14/01/2019 15 giờ 30 C806 DH

1484 TAM_DD_35 Tín hiệu và hệ thống D15_DDT01 2 Hai 14/01/2019 15 giờ 30 C806 DH

1485 TAM_DD_35 Tín hiệu và hệ thống D15_DDT02 4 Hai 14/01/2019 15 giờ 30 C806 DH

1486 TAM_DD_35 Tín hiệu và hệ thống D15_DDT03 3 Hai 14/01/2019 15 giờ 30 C806 DH

1487 TAM_DD_35 Tín hiệu và hệ thống D15_DDT04 4 Hai 14/01/2019 15 giờ 30 C806 DH

1488 TAM_DD_35 Tín hiệu và hệ thống D15_DDT05 3 Hai 14/01/2019 15 giờ 30 C806 DH

1489 TAM_DD_35 Tín hiệu và hệ thống D14_DDT01 1 Hai 14/01/2019 15 giờ 30 C806 DH

1490 TAM_DD_35 Tín hiệu và hệ thống D17_VT01 27 Hai 14/01/2019 15 giờ 30 C806 DH

1491 TAM_DD_35 Tín hiệu và hệ thống D16_VT01 2 Hai 14/01/2019 15 giờ 30 C806 DH

1492 TAM_DD_35 Tín hiệu và hệ thống D15_VT01 4 Hai 14/01/2019 15 giờ 30 C804 DH

1493 TAM_DD_35 Tín hiệu và hệ thống D15_VT02 6 Hai 14/01/2019 15 giờ 30 C804 DH

1494 TAM_DD_35 Tín hiệu và hệ thống D14_VT01 2 Hai 14/01/2019 15 giờ 30 C804 DH

1539 GS15001 Tin học đại cương D18_DDT01 32 Ba 15/01/2019 07 giờ 30 C604 DH

1540 GS15001 Tin học đại cương D18_DDT02 30 Ba 15/01/2019 07 giờ 30 C604 DH

1541 GS15001 Tin học đại cương D18_DDT03 25 Ba 15/01/2019 07 giờ 30 C605 DH

1542 GS15001 Tin học đại cương D17_DDT02 1 Ba 15/01/2019 07 giờ 30 C605 DH

1543 GS15001 Tin học đại cương D17_DDT03 2 Ba 15/01/2019 07 giờ 30 C605 DH

1544 GS15001 Tin học đại cương D16_DDT01 2 Ba 15/01/2019 07 giờ 30 C605 DH

1545 GS15001 Tin học đại cương D15_DDT05 1 Ba 15/01/2019 07 giờ 30 C605 DH
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1546 GS15001 Tin học đại cương D18_VT01 34 Ba 15/01/2019 07 giờ 30 C605 DH

1547 GS15001 Tin học đại cương D17_VT01 2 Ba 15/01/2019 07 giờ 30 C512 DH

1548 GS15001 Tin học đại cương D15_VT01 1 Ba 15/01/2019 07 giờ 30 C512 DH

1593 GS17001 Những nguyên lý cơ bản của CN Mác - Lênin D13_DDT01 1 Ba 15/01/2019 09 giờ 30 C310 DH

1717 TAM_DD_36 Điện tử 1 D17_DDT01 26 Tư 16/01/2019 15 giờ 30 C601 DH

1718 TAM_DD_36 Điện tử 1 D17_DDT02 27 Tư 16/01/2019 15 giờ 30 C601 DH

1719 TAM_DD_36 Điện tử 1 D17_DDT03 39 Tư 16/01/2019 15 giờ 30 C603 DH

1720 TAM_DD_36 Điện tử 1 D17_DDT04 26 Tư 16/01/2019 15 giờ 30 C605 DH

1721 TAM_DD_36 Điện tử 1 D16_DDT02 3 Tư 16/01/2019 15 giờ 30 C604 DH

1722 TAM_DD_36 Điện tử 1 D15_DDT01 7 Tư 16/01/2019 15 giờ 30 C604 DH

1723 TAM_DD_36 Điện tử 1 D15_DDT02 1 Tư 16/01/2019 15 giờ 30 C604 DH

1724 TAM_DD_36 Điện tử 1 D15_DDT03 5 Tư 16/01/2019 15 giờ 30 C604 DH

1725 TAM_DD_36 Điện tử 1 D15_DDT04 1 Tư 16/01/2019 15 giờ 30 C603 DH

1726 TAM_DD_36 Điện tử 1 D15_DDT05 2 Tư 16/01/2019 15 giờ 30 C603 DH

1727 TAM_DD_36 Điện tử 1 D14_DDT01 2 Tư 16/01/2019 15 giờ 30 C603 DH

1728 TAM_DD_36 Điện tử 1 D17_VT01 27 Tư 16/01/2019 15 giờ 30 C605 DH

1729 TAM_DD_36 Điện tử 1 D15_VT01 1 Tư 16/01/2019 15 giờ 30 C603 DH

1730 TAM_DD_36 Điện tử 1 D15_VT02 1 Tư 16/01/2019 15 giờ 30 C603 DH

1731 TAM_DD_36 Điện tử 1 D14_VT01 1 Tư 16/01/2019 15 giờ 30 C603 DH

1840 GS11001 Tiếng Anh 1 D18_DDT01 32 Năm 17/01/2019 07 giờ 30 C314 DH

1841 GS11001 Tiếng Anh 1 D18_DDT02 30 Năm 17/01/2019 07 giờ 30 C601 DH

1842 GS11001 Tiếng Anh 1 D18_DDT03 25 Năm 17/01/2019 07 giờ 30 C601 DH

1843 GS11001 Tiếng Anh 1 D17_DDT02 1 Năm 17/01/2019 07 giờ 30 C410 DH

1844 GS11001 Tiếng Anh 1 D16_DDT02 4 Năm 17/01/2019 07 giờ 30 C410 DH

1845 GS11001 Tiếng Anh 1 D15_DDT01 1 Năm 17/01/2019 07 giờ 30 C410 DH

1846 GS11001 Tiếng Anh 1 D18_VT01 34 Năm 17/01/2019 07 giờ 30 C410 DH
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1847 GS11001 Tiếng Anh 1 D17_VT01 1 Năm 17/01/2019 07 giờ 30 C410 DH

1848 GS11001 Tiếng Anh 1 D15_VT02 1 Năm 17/01/2019 07 giờ 30 C410 DH

1931 TAM_DD_38 Kỹ thuật số D17_DDT01 26 Sáu 18/01/2019 13 giờ 30 C704 DH

1932 TAM_DD_38 Kỹ thuật số D17_DDT02 27 Sáu 18/01/2019 13 giờ 30 C704 DH

1933 TAM_DD_38 Kỹ thuật số D17_DDT03 39 Sáu 18/01/2019 13 giờ 30 C706 DH

1934 TAM_DD_38 Kỹ thuật số D17_DDT04 26 Sáu 18/01/2019 13 giờ 30 C705 DH

1935 TAM_DD_38 Kỹ thuật số D16_DDT01 1 Sáu 18/01/2019 13 giờ 30 C706 DH

1936 TAM_DD_38 Kỹ thuật số D15_DDT01 8 Sáu 18/01/2019 13 giờ 30 C706 DH

1937 TAM_DD_38 Kỹ thuật số D15_DDT02 2 Sáu 18/01/2019 13 giờ 30 C706 DH

1938 TAM_DD_38 Kỹ thuật số D15_DDT03 1 Sáu 18/01/2019 13 giờ 30 C706 DH

1939 TAM_DD_38 Kỹ thuật số D15_DDT04 1 Sáu 18/01/2019 13 giờ 30 C706 DH

1940 TAM_DD_38 Kỹ thuật số D15_DDT05 1 Sáu 18/01/2019 13 giờ 30 C706 DH

1941 TAM_DD_38 Kỹ thuật số D13_DDT01 1 Sáu 18/01/2019 13 giờ 30 C706 DH

1942 TAM_DD_38 Kỹ thuật số D17_VT01 27 Sáu 18/01/2019 13 giờ 30 C705 DH

1943 TAM_DD_38 Kỹ thuật số D15_VT01 4 Sáu 18/01/2019 13 giờ 30 C705 DH

1944 TAM_DD_38 Kỹ thuật số D15_VT02 1 Sáu 18/01/2019 13 giờ 30 C705 DH

2030 GS13301 Toán A1 (ĐH) D18_DDT01 32 Bảy 19/01/2019 07 giờ 30 C604 DH

2031 GS13301 Toán A1 (ĐH) D18_DDT02 30 Bảy 19/01/2019 07 giờ 30 C604 DH

2032 GS13301 Toán A1 (ĐH) D18_DDT03 25 Bảy 19/01/2019 07 giờ 30 C605 DH

2033 GS13301 Toán A1 (ĐH) D17_DDT01 1 Bảy 19/01/2019 07 giờ 30 C605 DH

2034 GS13301 Toán A1 (ĐH) D16_DDT01 6 Bảy 19/01/2019 07 giờ 30 C605 DH

2035 GS13301 Toán A1 (ĐH) D15_DDT01 1 Bảy 19/01/2019 07 giờ 30 C605 DH

2036 GS13301 Toán A1 (ĐH) D18_VT01 34 Bảy 19/01/2019 07 giờ 30 C605 DH

2037 GS13301 Toán A1 (ĐH) D17_VT01 2 Bảy 19/01/2019 07 giờ 30 C606 DH

2038 GS13301 Toán A1 (ĐH) D15_VT01 1 Bảy 19/01/2019 07 giờ 30 C606 DH

2137 GS14301 Vật lý 1 D18_DDT01 32 Hai 21/01/2019 07 giờ 30 C604 DH
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2138 GS14301 Vật lý 1 D18_DDT02 30 Hai 21/01/2019 07 giờ 30 C604 DH

2139 GS14301 Vật lý 1 D18_DDT03 25 Hai 21/01/2019 07 giờ 30 C605 DH

2140 GS14301 Vật lý 1 D17_DDT03 1 Hai 21/01/2019 07 giờ 30 C803 DH

2141 GS14301 Vật lý 1 D17_DDT04 1 Hai 21/01/2019 07 giờ 30 C803 DH

2142 GS14301 Vật lý 1 D16_DDT01 12 Hai 21/01/2019 07 giờ 30 C608 DH

2143 GS14301 Vật lý 1 D15_DDT05 3 Hai 21/01/2019 07 giờ 30 C803 DH

2144 GS14301 Vật lý 1 D15_DDT06 1 Hai 21/01/2019 07 giờ 30 C803 DH

2145 GS14301 Vật lý 1 D18_VT01 34 Hai 21/01/2019 07 giờ 30 C605 DH

2146 GS14301 Vật lý 1 D17_VT01 1 Hai 21/01/2019 07 giờ 30 C803 DH

2147 GS14301 Vật lý 1 D16_VT01 1 Hai 21/01/2019 07 giờ 30 C803 DH

2148 GS14301 Vật lý 1 D15_VT01 1 Hai 21/01/2019 07 giờ 30 C803 DH

2149 GS14301 Vật lý 1 D15_VT02 3 Hai 21/01/2019 07 giờ 30 C803 DH

2321 TAM_CH_1 Hóa đại cương D15_DDT01 4 Tư 23/01/2019 07 giờ 30 C604 DH

2322 TAM_CH_1 Hóa đại cương D15_DDT02 2 Tư 23/01/2019 07 giờ 30 C604 DH

2323 TAM_CH_1 Hóa đại cương D15_DDT03 4 Tư 23/01/2019 07 giờ 30 C604 DH

2324 TAM_CH_1 Hóa đại cương D15_DDT04 3 Tư 23/01/2019 07 giờ 30 C604 DH

2325 TAM_CH_1 Hóa đại cương D15_DDT05 1 Tư 23/01/2019 07 giờ 30 C604 DH

2326 TAM_CH_1 Hóa đại cương D15_VT01 2 Tư 23/01/2019 07 giờ 30 C604 DH

2327 TAM_CH_1 Hóa đại cương D15_VT02 5 Tư 23/01/2019 07 giờ 30 C604 DH

2328 TAM_CH_1 Hóa đại cương D13_VT01 1 Tư 23/01/2019 07 giờ 30 C604 DH

2367 TAM_DD_1 Nhập môn kỹ thuật điện - điện tử D18_DDT01 32 Tư 23/01/2019 07 giờ 30 C706 DH

2368 TAM_DD_1 Nhập môn kỹ thuật điện - điện tử D18_DDT02 30 Tư 23/01/2019 07 giờ 30 C706 DH

2369 TAM_DD_1 Nhập môn kỹ thuật điện - điện tử D18_DDT03 25 Tư 23/01/2019 07 giờ 30 C708 DH

2370 TAM_DD_1 Nhập môn kỹ thuật điện - điện tử D17_DDT02 2 Tư 23/01/2019 07 giờ 30 C708 DH

2371 TAM_DD_1 Nhập môn kỹ thuật điện - điện tử D17_DDT03 4 Tư 23/01/2019 07 giờ 30 C708 DH

2372 TAM_DD_1 Nhập môn kỹ thuật điện - điện tử D17_DDT04 1 Tư 23/01/2019 07 giờ 30 C708 DH
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2373 TAM_DD_1 Nhập môn kỹ thuật điện - điện tử D18_VT01 34 Tư 23/01/2019 07 giờ 30 C708 DH

2374 TAM_DD_1 Nhập môn kỹ thuật điện - điện tử D17_VT01 1 Tư 23/01/2019 07 giờ 30 C706 DH

2451 GS12001 Pháp luật Việt Nam đại cương D18_DDT01 32 Sáu 25/01/2019 07 giờ 30 C701 DH

2452 GS12001 Pháp luật Việt Nam đại cương D18_DDT02 30 Sáu 25/01/2019 07 giờ 30 C701 DH

2453 GS12001 Pháp luật Việt Nam đại cương D18_DDT03 25 Sáu 25/01/2019 07 giờ 30 C703 DH

2454 GS12001 Pháp luật Việt Nam đại cương D18_VT01 34 Sáu 25/01/2019 07 giờ 30 C703 DH

2481 TAM_DD_24 Kỹ thuật đo D16_DDT01 2 Sáu 25/01/2019 09 giờ 30 C601 DH

2482 TAM_DD_24 Kỹ thuật đo D16_DDT02 3 Sáu 25/01/2019 09 giờ 30 C601 DH

2483 TAM_DD_24 Kỹ thuật đo D15_DDT01 15 Sáu 25/01/2019 09 giờ 30 C601 DH

2484 TAM_DD_24 Kỹ thuật đo D15_DDT02 7 Sáu 25/01/2019 09 giờ 30 C601 DH

2485 TAM_DD_24 Kỹ thuật đo D15_DDT03 1 Sáu 25/01/2019 09 giờ 30 C601 DH

2486 TAM_DD_24 Kỹ thuật đo D15_DDT04 2 Sáu 25/01/2019 09 giờ 30 C601 DH

2487 TAM_DD_24 Kỹ thuật đo D15_DDT05 3 Sáu 25/01/2019 09 giờ 30 C601 DH

2488 TAM_DD_24 Kỹ thuật đo D15_DDT06 1 Sáu 25/01/2019 09 giờ 30 C601 DH

2489 TAM_DD_24 Kỹ thuật đo D15_VT02 8 Sáu 25/01/2019 09 giờ 30 C601 DH

2521 TAM_VT_13 Chuyên đề Mạng cisco D15_VT01 36 Khoa tổ chức thi DH

2522 TAM_VT_13 Chuyên đề Mạng cisco D15_VT02 38 Khoa tổ chức thi DH

2523 TAM_VT_13 Chuyên đề Mạng cisco D17_VT01 1 Khoa tổ chức thi DH

2611 1DDDICN005 Đồ án môn học 2 (DDT) D14_DDT01 1 Khoa tổ chức thi DH

2612 1DDDICN005 Đồ án môn học 2 (DDT) D15_DDT01 33 Khoa tổ chức thi DH

2613 1DDDICN005 Đồ án môn học 2 (DDT) D15_DDT02 22 Khoa tổ chức thi DH

2614 1DDDICN005 Đồ án môn học 2 (DDT) D15_DDT03 25 Khoa tổ chức thi DH

2615 1DDDICN005 Đồ án môn học 2 (DDT) D15_DDT04 17 Khoa tổ chức thi DH

2616 1DDDICN005 Đồ án môn học 2 (DDT) D15_DDT05 20 Khoa tổ chức thi DH

2617 1DDDICN005 Đồ án môn học 2 (DDT) D15_DDT06 19 Khoa tổ chức thi DH

2619 1DDVTCN014 Đồ án môn học 2 (DTVT) D14_VT01 2 Khoa tổ chức thi DH

11/16



STT MSMH TÊN MÔN HỌC TÊN LỚP SLSV THỨ NGÀY THI CA THI PHÒNG THI BẬC

2620 1DDVTCN014 Đồ án môn học 2 (DTVT) D15_VT01 32 Khoa tổ chức thi DH

2621 1DDVTCN014 Đồ án môn học 2 (DTVT) D15_VT02 38 Khoa tổ chức thi DH

2781 TAM_CH_20 Giáo dục thể chất 3 D17_DDT01 26 Khoa tổ chức thi DH

2782 TAM_CH_20 Giáo dục thể chất 3 D17_DDT02 27 Khoa tổ chức thi DH

2783 TAM_CH_20 Giáo dục thể chất 3 D17_DDT03 39 Khoa tổ chức thi DH

2784 TAM_CH_20 Giáo dục thể chất 3 D17_DDT04 26 Khoa tổ chức thi DH

2785 TAM_CH_20 Giáo dục thể chất 3 D17_VT01 28 Khoa tổ chức thi DH

2844 TAM_CH_21 Giáo dục thể chất 4 D16_DDT01 1 Khoa tổ chức thi DH

2845 TAM_CH_21 Giáo dục thể chất 4 D17_DDT01 26 Khoa tổ chức thi DH

2846 TAM_CH_21 Giáo dục thể chất 4 D17_DDT02 27 Khoa tổ chức thi DH

2847 TAM_CH_21 Giáo dục thể chất 4 D17_DDT03 39 Khoa tổ chức thi DH

2848 TAM_CH_21 Giáo dục thể chất 4 D17_DDT04 26 Khoa tổ chức thi DH

2849 TAM_CH_21 Giáo dục thể chất 4 D17_VT01 28 Khoa tổ chức thi DH

2942 TAM_CH_14 KHXHNV_Kỹ năng giao tiếp D15_DDT01 25 Khoa tổ chức thi DH

2943 TAM_CH_14 KHXHNV_Kỹ năng giao tiếp D15_DDT02 17 Khoa tổ chức thi DH

2944 TAM_CH_14 KHXHNV_Kỹ năng giao tiếp D15_DDT03 4 Khoa tổ chức thi DH

2945 TAM_CH_14 KHXHNV_Kỹ năng giao tiếp D15_DDT05 20 Khoa tổ chức thi DH

2946 TAM_CH_14 KHXHNV_Kỹ năng giao tiếp D15_DDT06 7 Khoa tổ chức thi DH

2947 TAM_CH_14 KHXHNV_Kỹ năng giao tiếp D15_VT01 21 Khoa tổ chức thi DH

2948 TAM_CH_14 KHXHNV_Kỹ năng giao tiếp D15_VT02 35 Khoa tổ chức thi DH

3140 TAM_DD_37 Thí nghiệm Điện tử 1 D14_DDT01 1 Khoa tổ chức thi DH

3141 TAM_DD_37 Thí nghiệm Điện tử 1 D15_DDT01 1 Khoa tổ chức thi DH

3142 TAM_DD_37 Thí nghiệm Điện tử 1 D15_DDT02 1 Khoa tổ chức thi DH

3143 TAM_DD_37 Thí nghiệm Điện tử 1 D15_DDT03 2 Khoa tổ chức thi DH

3144 TAM_DD_37 Thí nghiệm Điện tử 1 D15_DDT04 1 Khoa tổ chức thi DH

3145 TAM_DD_37 Thí nghiệm Điện tử 1 D15_DDT05 1 Khoa tổ chức thi DH
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3146 TAM_DD_37 Thí nghiệm Điện tử 1 D16_DDT01 4 Khoa tổ chức thi DH

3147 TAM_DD_37 Thí nghiệm Điện tử 1 D16_DDT02 1 Khoa tổ chức thi DH

3148 TAM_DD_37 Thí nghiệm Điện tử 1 D17_DDT01 26 Khoa tổ chức thi DH

3149 TAM_DD_37 Thí nghiệm Điện tử 1 D17_DDT02 27 Khoa tổ chức thi DH

3150 TAM_DD_37 Thí nghiệm Điện tử 1 D17_DDT03 39 Khoa tổ chức thi DH

3151 TAM_DD_37 Thí nghiệm Điện tử 1 D17_DDT04 26 Khoa tổ chức thi DH

3152 TAM_DD_37 Thí nghiệm Điện tử 1 D15_VT02 6 Khoa tổ chức thi DH

3153 TAM_DD_37 Thí nghiệm Điện tử 1 D16_VT01 2 Khoa tổ chức thi DH

3154 TAM_DD_37 Thí nghiệm Điện tử 1 D17_VT01 27 Khoa tổ chức thi DH

3156 TAM_DD_18 Thí nghiệm Điện tử công suất D16_VT01 27 Khoa tổ chức thi DH

3157 1DDVTCN009 Thí nghiệm Điện tử thông tin D16_VT01 27 Khoa tổ chức thi DH

3159 TAM_DD_40 Thí nghiệm Hệ thống điều khiển tự động D14_DDT01 1 Khoa tổ chức thi DH

3160 TAM_DD_40 Thí nghiệm Hệ thống điều khiển tự động D15_DDT03 1 Khoa tổ chức thi DH

3161 TAM_DD_40 Thí nghiệm Hệ thống điều khiển tự động D16_DDT01 42 Khoa tổ chức thi DH

3162 TAM_DD_40 Thí nghiệm Hệ thống điều khiển tự động D16_DDT02 43 Khoa tổ chức thi DH

3163 TAM_DD_40 Thí nghiệm Hệ thống điều khiển tự động D16_VT01 27 Khoa tổ chức thi DH

3165 1DDCHCN011 Thí nghiệm Khí cụ điện và máy điện D15_DDT01 4 Khoa tổ chức thi DH

3166 1DDCHCN011 Thí nghiệm Khí cụ điện và máy điện D15_DDT03 2 Khoa tổ chức thi DH

3167 1DDCHCN011 Thí nghiệm Khí cụ điện và máy điện D16_DDT01 42 Khoa tổ chức thi DH

3168 1DDCHCN011 Thí nghiệm Khí cụ điện và máy điện D16_DDT02 43 Khoa tổ chức thi DH

3169 TAM_VT_07 Thí nghiệm Kỹ thuật chuyển mạch D15_VT01 36 Khoa tổ chức thi DH

3170 TAM_VT_07 Thí nghiệm Kỹ thuật chuyển mạch D15_VT02 38 Khoa tổ chức thi DH

3171 TAM_DD_25 Thí nghiệm Kỹ thuật đo D15_DDT03 1 Khoa tổ chức thi DH

3172 TAM_DD_25 Thí nghiệm Kỹ thuật đo D15_DDT04 1 Khoa tổ chức thi DH

3173 TAM_DD_25 Thí nghiệm Kỹ thuật đo D16_DDT01 6 Khoa tổ chức thi DH

3174 TAM_DD_25 Thí nghiệm Kỹ thuật đo D16_DDT02 2 Khoa tổ chức thi DH

13/16



STT MSMH TÊN MÔN HỌC TÊN LỚP SLSV THỨ NGÀY THI CA THI PHÒNG THI BẬC

3175 TAM_DD_25 Thí nghiệm Kỹ thuật đo D15_VT02 3 Khoa tổ chức thi DH

3176 TAM_DD_39 Thí nghiệm Kỹ thuật số D15_DDT02 1 Khoa tổ chức thi DH

3177 TAM_DD_39 Thí nghiệm Kỹ thuật số D15_DDT04 1 Khoa tổ chức thi DH

3178 TAM_DD_39 Thí nghiệm Kỹ thuật số D17_DDT01 26 Khoa tổ chức thi DH

3179 TAM_DD_39 Thí nghiệm Kỹ thuật số D17_DDT02 27 Khoa tổ chức thi DH

3180 TAM_DD_39 Thí nghiệm Kỹ thuật số D17_DDT03 39 Khoa tổ chức thi DH

3181 TAM_DD_39 Thí nghiệm Kỹ thuật số D17_DDT04 26 Khoa tổ chức thi DH

3182 TAM_DD_39 Thí nghiệm Kỹ thuật số D15_VT02 1 Khoa tổ chức thi DH

3183 TAM_DD_39 Thí nghiệm Kỹ thuật số D17_VT01 27 Khoa tổ chức thi DH

3189 TAM_DD_42 Thí nghiệm Thiết bị và hệ thống công nghiệp D15_DDT01 34 Khoa tổ chức thi DH

3190 TAM_DD_42 Thí nghiệm Thiết bị và hệ thống công nghiệp D15_DDT02 22 Khoa tổ chức thi DH

3191 TAM_DD_42 Thí nghiệm Thiết bị và hệ thống công nghiệp D15_DDT03 26 Khoa tổ chức thi DH

3192 TAM_DD_42 Thí nghiệm Thiết bị và hệ thống công nghiệp D15_DDT04 17 Khoa tổ chức thi DH

3193 TAM_DD_42 Thí nghiệm Thiết bị và hệ thống công nghiệp D15_DDT05 20 Khoa tổ chức thi DH

3194 TAM_DD_42 Thí nghiệm Thiết bị và hệ thống công nghiệp D15_DDT06 19 Khoa tổ chức thi DH

3195 TAM_DD_42 Thí nghiệm Thiết bị và hệ thống công nghiệp D16_DDT01 42 Khoa tổ chức thi DH

3196 TAM_DD_42 Thí nghiệm Thiết bị và hệ thống công nghiệp D16_DDT02 43 Khoa tổ chức thi DH

3197 TAM_VT_15 Thí nghiệm Thông tin quang D15_VT01 36 Khoa tổ chức thi DH

3198 TAM_VT_15 Thí nghiệm Thông tin quang D15_VT02 38 Khoa tổ chức thi DH

3222 GS14003 Thí nghiệm Vật lý_Phần 1 D16_DDT01 1 Khoa tổ chức thi DH

3223 GS14003 Thí nghiệm Vật lý_Phần 1 D16_DDT02 1 Khoa tổ chức thi DH

3224 GS14003 Thí nghiệm Vật lý_Phần 1 D17_DDT02 2 Khoa tổ chức thi DH

3225 GS14003 Thí nghiệm Vật lý_Phần 1 D17_DDT03 1 Khoa tổ chức thi DH

3226 GS14003 Thí nghiệm Vật lý_Phần 1 D18_DDT01 32 Khoa tổ chức thi DH

3227 GS14003 Thí nghiệm Vật lý_Phần 1 D18_DDT02 30 Khoa tổ chức thi DH

3228 GS14003 Thí nghiệm Vật lý_Phần 1 D18_DDT03 25 Khoa tổ chức thi DH
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3229 GS14003 Thí nghiệm Vật lý_Phần 1 D17_VT01 1 Khoa tổ chức thi DH

3230 GS14003 Thí nghiệm Vật lý_Phần 1 D18_VT01 33 Khoa tổ chức thi DH

3296 TAM_DD_2 Thực hành Điện D15_DDT05 1 Khoa tổ chức thi DH

3297 TAM_DD_2 Thực hành Điện D17_DDT03 1 Khoa tổ chức thi DH

3298 TAM_DD_2 Thực hành Điện D18_DDT01 32 Khoa tổ chức thi DH

3299 TAM_DD_2 Thực hành Điện D18_DDT02 30 Khoa tổ chức thi DH

3300 TAM_DD_2 Thực hành Điện D18_DDT03 25 Khoa tổ chức thi DH

3301 TAM_DD_2 Thực hành Điện D18_VT01 34 Khoa tổ chức thi DH

3302 TAM_DD_34 Thực hành Điện tử D15_DDT05 1 Khoa tổ chức thi DH

3303 TAM_DD_34 Thực hành Điện tử D17_DDT01 26 Khoa tổ chức thi DH

3304 TAM_DD_34 Thực hành Điện tử D17_DDT02 27 Khoa tổ chức thi DH

3305 TAM_DD_34 Thực hành Điện tử D17_DDT03 39 Khoa tổ chức thi DH

3306 TAM_DD_34 Thực hành Điện tử D17_DDT04 26 Khoa tổ chức thi DH

3307 TAM_DD_34 Thực hành Điện tử D17_VT01 27 Khoa tổ chức thi DH

3421 TAM_VT_11 Thực hành Mạng máy tính D13_VT01 1 Khoa tổ chức thi DH

3422 TAM_VT_11 Thực hành Mạng máy tính D14_VT01 1 Khoa tổ chức thi DH

3423 TAM_VT_11 Thực hành Mạng máy tính D15_VT01 36 Khoa tổ chức thi DH

3424 TAM_VT_11 Thực hành Mạng máy tính D15_VT02 38 Khoa tổ chức thi DH

3531 GS15002 Thực hành Tin học đại cương D15_DDT01 1 Khoa tổ chức thi DH

3532 GS15002 Thực hành Tin học đại cương D16_DDT01 2 Khoa tổ chức thi DH

3533 GS15002 Thực hành Tin học đại cương D17_DDT02 1 Khoa tổ chức thi DH

3534 GS15002 Thực hành Tin học đại cương D18_DDT01 32 Khoa tổ chức thi DH

3535 GS15002 Thực hành Tin học đại cương D18_DDT02 30 Khoa tổ chức thi DH

3536 GS15002 Thực hành Tin học đại cương D18_DDT03 25 Khoa tổ chức thi DH

3537 GS15002 Thực hành Tin học đại cương D15_VT01 1 Khoa tổ chức thi DH

3538 GS15002 Thực hành Tin học đại cương D17_VT01 1 Khoa tổ chức thi DH
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3539 GS15002 Thực hành Tin học đại cương D18_VT01 33 Khoa tổ chức thi DH
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